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THÔNG T ư  LIÊN TỊCH
Quy định quan hệ phối họp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tạm đình chi'

và giảm thòi hạn chấp hành án phạt tù

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 thảng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện truởng Viện kiểm sát nhãn dân 
toi cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên tịch quy định 
quan hệ phoi hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tạm đình chỉ và giảm thời hạn 
chấp hành án phạt tù.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư liên tịch này quy định quan hệ phối họp trong thực hiện một số 

quy định của Luật Thi hành án hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự về hồ sơ, trình tự, 
thủ tục xét, đề nghị, quyết định, thi hành quyết định tạm đình chỉ và quyết định 
giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư liên tịch này áp dụng đổi với Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan 

quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự 
thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh; cơ quan 
thi hành án hình sự cấp quân khu, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp huyện; phạm nhân; người đã có quyết định thi hành án phạt tù 
của Tòa án đang ở trong trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện chờ đưa đi chấp hành án (gọi chung là người đang chờ đưa đi 
chấp hành án) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện 
tạm đình chỉ, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

Điều 3. Nguyên tắc phối họp trong việc thực hiện tạm đình chỉ, giảm 
thòi hạn chấp hành án phạt tù

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự và tố tụng 
hình sự.

Chương I
QUY ĐỊNH CHƯNG



2. Bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa.

3. Bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng.

4. Tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của phạm nhân.
5. Chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện hỗ trợ thực hiện tốt 

nhiệm vụ.
Điều 4. Mẩu các văn bản ban hành kcm theo Thông tư liên tịch
1. Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù (Mầu số 01).

2. Quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù (Mầu số 02).

3. Quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và áp dụng 
biện pháp bắt buộc chữa bệnh (Mầu số 03).

4. Quyết định mở phiên họp xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 
(Mầu số 04).

5. Quyết định về việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù (Mầu số 05).

Chương II
HỒ Sơ , TRÌNH Tự, THỦ TỤC XÉT, ĐÊ NGHỊ, QUYẾT ĐỊNH VÀ 

THI HÀNH QUYÉT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Điều 5. Hồ SO’ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
1. Hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù gồm các tài liệu sau:

a) Đơn đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho phạm nhân của 
người thân thích với phạm nhân đó, có xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi 
phạm nhân cư trú;

b) Văn bản đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của Giám thị trại giam, 
trại tạm giam thuộc Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; 
Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiếm sát quân sự cấp quân khu (trong 
trường hợp do Viện kiểm sát đề nghị);

c) Bản sao bản án, quyết định hoặc bản sao trích lục bản án hình sự đã có 
hiệu lực pháp luật;

d) Bản sao Quyết định thi hành án phạt tù;

đ) Đối vói phạm nhân là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng 
tuổi phải có kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên về việc phạm nhân có thai 
hoặc bản sao Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của con phạm nhân, xác nhận 
của Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện nơi phạm nhân đang chấp hành án về việc họ đang nuôi con nhỏ 
dưới 36 tháng tuổi trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ;

e) Đổi với phạm nhân bị bệnh nặng phải có kết luận của Hội đồng giám định 
y khoa hoặc bản sao bệnh án, kết luận của bệnh viện cấp tỉnh hoặc cấp quân khu
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trở lên về tình trạng sức khỏe của người đó. Riêng phạm nhân bị nhiễm HIV đã 
chuyển giai đoạn lâm sàng IV phải có kết quả xét nghiệm HIV theo quy định 
của Bộ Y tế và bản sao Bệnh án hoặc kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền 
khẳng định đã chuyển giai đoạn lâm sàng IV, đang có nhiễm trùng cơ hội, không có 
khả năng tự phục vụ bản thân và có tiên lượng xấu;

g) Đối với phạm nhân được đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù vì 
lý do là lao động duy nhất trong gia đình phải có Bản tường trình có xác nhận của 
ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi phạm nhân về cư trú về việc phạm nhân là lao động 
duy nhất trong gia đình, nếu tiếp tục chấp hành án phạt tù thì gia đình sẽ gặp 
hoàn cảnh khó khăn đặc biệt;

h) Đổi với phạm nhân được đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do 
nhu cầu công vụ phải có văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, chính quyền 
địa phương hoặc đơn vị quân đội có liên quan đến việc thực hiện công vụ đó;

i) Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

2. Hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù phải được đánh số bút lục 
và lưu giữ trong Hồ sơ thi hành án của người được tạm đình chỉ chấp hành án 
phạt tù do Tòa án quản lý.

Điều 6. Đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật Thi hành án 

hình sự khi đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho phạm nhân phải làm 
văn bản. Văn bản phải có các nội dung sau đây:

1. Ngày, tháng, năm làm văn bản;

2. Tên cơ quan đề nghị;

3. Tên Tòa án nhận văn bản;

4. Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú, làm việc của phạm nhân;

5. Sổ, ngày, tháng năm của bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 
Tòa án; số, ngày, tháng, năm của quyết định thi hành án phạt tù; thời gian phạm nhân 
đã chấp hành án phạt tù;

6. Lý do đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù;

7. Danh mục tài liệu kèm theo văn bản đề nghị;

8. Cuối văn bản đề nghị phải do người đại diện hợp pháp của cơ quan ký tên 
và đóng dấu của cơ quan đó.

Điều 7. Hội đồng xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
1. Bộ Công an quy định việc thành lập và thành phần Hội đồng xét, đề nghị 

tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của các trại giam, ừại tạm giam thuộc Bộ Công an, 
trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh; thành phần họp xét, đề nghị tạm đình chỉ 
chấp hành án phạt tù của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.
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2. Bộ Quốc phòng quy định việc thành lập và thành phần Hội đồng xét, đề nghị 
tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của các trại giam, trại tạm giam thuộc 
Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

Điều 8. Trình tự, thủ tục lập và thẩm định hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ 
chấp hành án phạt tù

1. Hội đồng xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của trại giam, 
trại tạm giam thuộc Bộ Công an lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án 
phạt tù cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam đó 
và chuyển cho Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường 
giáo dưỡng Bộ Công an để xem xét, thẩm định.

2. Hội đồng xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của trại giam, 
trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án 
phạt tù cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam đó 
và chuyển cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng để 
xem xét, thẩm định.

3. Hội đồng xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của trại tạm giam 
thuộc Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ 
đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đang chấp hành án 
phạt tù tại trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh xem xét, 
thẩm định.

4. Hội đồng xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của trại giam, 
trại tạm giam thuộc quân khu lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 
cho phạm nhân đang châp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam thuộc 
quân khu và chuyển cho cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để xem xét, 
thẩm định.

5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 
tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, cơ quan có thẩm CỊuyền thẩm định hồ sơ đề nghị 
tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù phải xem xét, thẩm định và có văn bản trả lời 
cho cơ quan lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ. Nếu hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ 
chấp hành án phạt tù chưa đầy đủ tài liệu thì cơ quan thẩm định yêu cầu cơ quan 
lập hô sơ bô sung hoặc làm rõ thêm. Thời hạn 02 ngày làm việc để xem xét, thẩm 
định được tính lại, kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận được tài liệu bổ sung hoặc 
văn bản giải trình về vấn đề cần được làm rõ thêm.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của 
cơ quan thẩm định, trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 
trại giam thuộc quân khu làm văn bản đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, 
quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Đối với hồ sơ đề nghị tạm đình 
chỉ chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam 
thuộc Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại tạm 
giam thuộc quân khu, sau khi thẩm định và đồng ý, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an câp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự câp quân khu có văn bản đê nghị
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Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang 
châp hành án xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

6. Đối với phạm nhân bị phạt tù từ 15 năm trở xuống bị nhiễm HIV giai đoạn 
lâm sàng IV đang có các nhiễm trùng cơ hội và không có khả năng tự phục vụ 
bản thân, có tiên lượng xâu, nguy cơ tử vong cao, cơ quan có thẩm quyền đề 
nghị tạm đình chỉ châp hành án phạt tù quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 36 
của Luật Thi hành án hình sự lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 
và chuyên cho Chánh án Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định mà không 
cần phải thẩm định hồ sơ đề nghị như các trường hợp khác.

Cùng với việc gửi hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với 
phạm nhân quy định tại khoản này cho Tòa án có thẩm quyền thì đồng thời sao 
gửi hồ sơ này cho Viện kiểm sát cùng cấp.

7. Đối với phạm nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b 
khoản 1 Điều 67 của Bộ luật Hỉnh sự, nếu bị kết án về các tội ít nghiêm trọng, 
nghiêm trọng, rât nghiêm trọng xâm phạm an ninh quôc gia thì phải có văn bản 
đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đối với phạm nhân thuộc một trong các trường họp quy định tại điểm a, b 
khoản 1 Điều 67 của Bộ luật Hình sự, nếu bị kết án về các tội đặc biệt nghiêm trọng 
xâm phạm an ninh quốc gia hoặc bị kết án tù chung thân mà chưa được giảm 
xuống tù có thời hạn thì phải có văn bản đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an 
hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và văn bản đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

8. Qua công tác kiểm sát thi hành án, nếu thấy có phạm nhân đủ điều kiện 
được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, Viện kiểm sát tự mình hoặc có văn bản 
yêu cầu Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp tỉnh, cấp quân khu lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án 
phạt tù cho phạm nhân đó. Trường họp Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu lập hồ sơ đề nghị 
tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho phạm nhân theo yêu cầu của Viện kiểm sát 
thì trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Điều này.

Điều 9. Thủ tục nhận hồ SO' và xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp 
hành án phạt tù

1. Hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được gửi đến Tòa án có 
thẩm quyền bằng các phương thức sau đây:

a) Bàn giao trực tiếp tại Tòa án;

b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

c) Gửi bằng phương tiện điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tòa án 
(nếu có).

2. Ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, Tòa án 
phải vào sổ tiếp nhận, tổ chức xem xét, nghiên cứu hồ sơ và giải quyết như sau:
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a) Trường hợp hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã đầy đủ 
theo hướng dẫn tại Điều 5 và Điều 6 của Thông tư liên tịch này thì xem xét, 
quyết định việc tạm đình chì chấp hành án phạt tù;

b) Trường hợp hồ sơ đề nghị chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 5 và 
Điều 6 của Thông tư liên tịch này hoặc chưa rõ thì Tòa án thông báo cho cơ quan 
có thẩm quyền đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù bồ sung tài liệu hoặc 
làm rõ thêm. Trường hợp này, thời hạn 07 ngày quy định tại khoản 3 Điều 36 của 
Luật Thi hành án hình sự được tính lại, kể từ ngày Tòa án nhận được tài liệu 
bổ sung hoặc văn bản giải trình về vấn đề cần được làm rõ thêm.

3. Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 
Chánh án Tòa án giải quyết như sau:

a) Trường hợp không đủ căn cứ tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thì 
không ra quyết định tạm đình chỉ và có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do. 
Văn bản này có thể bị khiếu nại hoặc kiến nghị theo quy định của Luật Thi hành án 
hình sự và phải được gửi theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Thi hành án 
hình sự;

b) Trường hợp có đủ căn cứ tạm đình chi chấp hành án phạt tù thì ra quyết định 
tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù;

c) Trường hợp hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã đầy đủ 
nhưng nếu thây còn nội dung vướng mắc, chưa rõ thì Chánh án Tòa án phối hợp 
với Viện trưởng Viện kiêm sát cùng câp đê trao đôi, thông nhât trước khi ban hành 
quyết định.

4. Quyết định tạm đỉnh chỉ chấp hành án phạt tù có các nội dung sau:
a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tòa án ra quyết định;

c) Ghi rõ họ tên, chức vụ người ra quyết định;

d) Số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định được thi hành;

đ) Số, ngày, tháng, năm của quyết định thi hành án phạt tù;

e) Họ tên, năm sinh, nơi cư trú của phạm nhân;

g) Lý do được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù;

h) Tên cơ quan thi hành án hình sự, ủy  ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội 
được giao quản lý người được tạm đình chỉ.

Trường hợp người được tạm đình chỉ bị bệnh nặng đang phải điều trị tại 
bệnh viện mà phải ẸĨao cho thân nhân chăm sóc thì ghi thêm họ tên, nơi cư trú 
của thân nhân và mối quan hệ giữa họ;

i) Thời hạn tạm đình chi chấp hành án phạt tù và hiệu lực thi hành.

Trường hợp tạm đình chi chấp hành án phạt tù theo quy định tại điểm a 
khoản 1 Điêu 67 của Bộ luật Hình sự thì cuối quyết định ghi "Quyết định
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thi hành án phạt tù ' S ổ  ... của Tòa án ... được thi hành kể từ ngày hết thời 
hạn tạm đình chỉ chap hành án phạt tù hoặc ngày cơ quan thi hành án hình sự  
Công an cap huyện, cơ quan thi hành án hỉnh sư cấp quân khu nhận được 
văn bản của bệnh viện cap tinh, bệnh viện cấp quân khu trở lên hoặc 
kết luận của to chức pháp y  công lập hoặc kết luận của Hội đồng giám  
định y  khoa cap tỉnh trở lên về tình trạng sức khỏe của người được tạm đình 
chỉ châp hành án phạt tù phục hồi ”.

Trường hợp tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quy định tại các điểm 
b, c, d khoản 1 Điều 67 của Bộ luật Hình sự thì cuối quyết định ghi “Hết thời hạn 
tạm đình chỉ chãp hành án phạt tù thì Quyêt định thi hành án phạt tù sô, ngày, 
thảng, năm của Tòa án ... được thi hành theo quy định của Luật Thi hành án 
hình sự ”.

5. Thời hạn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù tính từ ngày ủ y  ban nhân dân 
cấp xã nơi người được tạm đình chỉ về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý 
người được tạm đình chỉ nhận bàn giao người được tạm đình chỉ.

Trường hợp người được tạm đình chỉ bị bệnh nặng đang phải điều trị tại 
bệnh viện mà phải giao cho thân nhân chăm sóc thì thời hạn tạm đình chỉ chấp hành án 
phạt tù tính từ ngày lập biên bản giao người được tạm đình chỉ cho thân nhân người đó 
tại bệnh viện.

6. Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thi hành ngay và có thể 
bị kháng nghị. Trình tự, thủ tục giải quyêt kháng nghị thực hiện theo quy định tại 
cẩc chương XXII, XXV và XXVI của Bộ luật Tố tụng hinh sự.

7. Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù phải được gửi theo quy định 
tại khoản 1 Điều 37 của Luật Thi hành án hình sự.

Điều 10. Tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối vói một số trường họp
cu thể

1. Đối với người đang chờ đưa đi chấp hành án phạt tù.
Người đã có quyết định thi hành án phạt tù của Tòa án đang ở trong trại 

tạm giam, nhà tạm giữ, cơ quan thi hành án hình sự Công an câp huyện chờ đưa đi 
chấp hành án (người đang chờ đưa đi chấp hành án) nếu đủ điều kiện thì có thể 
được đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, 
hô sơ đề nghị tạm đình chỉ châp hành án phạt tù được thực hiện như đôi với 
phạm nhân đang châp hành án phạt tù tại trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an câp huyện.

2. Đối với phạm nhân được trích xuất.
Phạm nhân được trích xuất để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử nhưng 

không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự vê hành vi phạm tội 
khác thì trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an câp huyện 
nơi phạm nhân được trích xuât có văn bản đê nghị frai giam, trại tạm giam, Cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi quản lý hồ sơ phạm nhân xem xét, lập 
hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, nếu họ có đủ điều kiện có thể 
được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Đôi với trường hợp trại giam, trại tạm giam, 
cơ quan thi hành án hình sự Công an câp huyện nơi phạm nhân được trích xuât
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đồng thời quản lý hồ sơ phạm nhân thì trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án 
hình sự Công an câp huyện nơi phạm nhân được trích xuât đê nghị tạm đình chỉ 
châp hành án phạt tù.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được 
thực hiện như đôi với phạm nhân đang châp hành án tại trại giam, trại tạm giam, 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

3. Tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm.
Ngay sau khi nhận được quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định 

bị kháng nghị giám đôc thâm, tái thâm, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp huyện đang quản lý người được tạm đình chỉ tổ chức 
giao người tạm đình chỉ cho Uy ban nhân dân câp xã nơi người đó vê cư trú, đơn vị 
quân đội được giao quản lý.

Điều 11. Thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 
hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

1. Việc thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện 
theo quy định tại Điêu 37 của Luật Thi hành án hình sự.

2. Tòa án xem xét hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù trong 
các trường họp sau:

a) Người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có kết quả giám định 
xác định họ măc bệnh tâm thân hoặc bệnh khác làm mât khả năng nhận thức 
hoặc điều khiển hành vi;

b) Người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có kết quả giám định 
xác định họ đã phục hồi sức khỏe và đã bị đưa đến nơi chấp hành án phạt tù;

c) Người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thực hiên hành vi phạm tội 
mói, bỏ trôn hoặc vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xâu đên an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội;

d) Người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đơn tự nguyện xin 
châp hành án phạt tù khi chưa hêt thời hạn tạm đình chỉ.

3. Thủ tục xem xét hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được 
thực hiện như sau:

a) Tòa án xem xét hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù trong 
thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, đê nghị hủy quyết định 
tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

b) Trường họp đề nghị hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo 
quy định tại diêm a, b khoản 2 Điêu này thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định 
tại khoản 5 Điều 37 của Luật Thi hành án hình sự.

c) Trường hợp đề nghị hủy quyết định tạm đình chi chấp hành án phạt tù theo 
quy định tại diêm c khoản 2 Điêu này thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định 
tại khoản 6 Điều 37 của Luật Thi hành án hình sự.

d) Trường họp người được tạm đình chi chấp hành án phạt tù tự nguyện xin 
châp hành án phạt tù theo quy định tại diêm d khoản 2 Điều này thì ủ y  ban nhân dân
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cấp xã nơi người được tạm đinh chỉ về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý 
người được tạm đình chỉ báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, 
cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để cơ quan thi hành án hình sự Công an 
câp huyện, cơ quan thi hành án hình sự câp quân khu có văn bản đê nghị Chánh án 
Tòa án đã ra quyêt định tạm đình chỉ châp hành án phạt tù hủy quyêt định 
tạm đình chỉ châp hành án phạt tù.

đ) Thủ tục xem xét hủy quyốt định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thực hiện 
theo quy định tại khoản 2, 3 và 7 Điêu 9 của Thông tư liên tịch này.

4. Ọuyết định hủy quyết định tạm đình chi chấp hành án phạt tù có các nội dung 
sau: Ngày, tháng, năm ra quyết định; Tòa án ra quyết định; ghi rõ họ tên, chức vụ 
người ra quyết định; số, ngày, tháng, năm của quyết định tạm đình chỉ chấp hành án 
phạt tù; ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi cư trú của người được tạm đình chỉ chấp hành án 
phạt tù; lý do hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; cơ quan thi hành án 
hình sự Công an câp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự câp quân khu được 
chỉ định thi hành; ghi rõ sô, ngày, tháng, năm của quyêt định thi hành án đã 
ban hành. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày Tòa án ra quyết định.

Quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có thể bị 
kháng nghị theo quy định tại khoản 5 Điêu 167 của Luật Thi hành án hình sự và 
được giải quyết theo quy định tại khoản 4 Điều 169 của Luật Thi hành án hình sự.

Trường họp hủy quyết định tạm đình chi chấp hành án phạt tù quy định tại 
diêm a khoản 2 Điêu này thì ngoài nội dung hủy quyêt định tạm đình chi còn 
phải có nội dung vê áp dụng biện pháp băt buộc chữa bệnh.

5. Khi nhận được quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án 
phạt tù của Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự Công an câp huyện, cơ quan thi 
hành án hình sự câp quân khu tô chức việc thi hành án theo quy định tại khoản 4 
Điêu 23 cùa Luật Thi hành án hình sự.

Khi nhận được quyết định hủy quyết định tạm đình chi chấp hành án phạt tù 
và áp dụng biện pháp băt buộc chữa bệnh của Tòa án thì cơ quan thi hành án hình sự 
Công an câp huyện, cơ quan thi hành án hình sự câp quân khu, cơ sở chừa bệnh 
tâm thần to chức việc thi hành theo quy định tại các điều 137, 138 của Luật Thi 
hành án hình sự.

Chương III
HÒ Sơ, TRÌNH Tự, THỦ TỤC XÉT, ĐÊ NGHỊ,

QUYÉT ĐỊNH VÀ THI HÀNH QƯYÉT ĐỊNH GIẢM 
THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Điều 12. Thời điểm xét giảm thòi hạn chấp hành án phạt tù
1. Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiên mỗi năm 03 

(ba) đợt, vào các dịp: Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 
ngày Quôc khánh (2/9) và têt Nguyên đán. Đôi với các trại giam, trại tạm giam 
thuộc Bộ Quôc phòng, thực hiện việc xét giảm thời hạn châp hành án phạt tù vào 
dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quôc phòng toàn dân
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(22/12) thay cho dịp tết Nguyên đán. Năm để xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 
được xác định từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đó.

2. Mồi năm 01 phạm nhân chi được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 
01 lần theo quy định tại Điều 38 của Luật Thi hành án hình sự. Sau lần xét giảm 
đầu tiên, nếu các năm tiếp theo phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật thì sẽ được xét giảm vào đúng đợt mà đã được xét giảm lần đầu. 
Trường hợp đã được giảm mà thời hạn tù còn lại không đủ 01 năm thì năm tiếp 
theo có thể đề nghị xét giảm sớm hcm 01 đợt, nhưng vẫn phải bảo đảm mỗi năm 
chi được xét giảm 01 lần.

Điều 13. Lập hồ sơ, danh sách đề nghị giảm thời hạn chấp hành án 
phạt tù

1. Trước thời điểm xét giảm quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư liên tịch này, 
ít nhất là 20 ngày, các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện bố trí cho cán bộ quản giáo tổ chức họp đội (tổ) phạm nhân 
đế bình xét, giới thiệu, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho những 
người có đủ điều kiện và biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Cuộc họp phải được 
lập biên bản, có chữ ký của cán bộ quản giáo và phạm nhân ghi biên bản. 
Trên cơ sở kết quả họp đội phạm nhân, cán bộ quản giáo lập danh sách và đề xuất 
mức giảm cho từng phạm nhân báo cáo tại cuộc họp xét, đề nghị giảm thời hạn 
chấp hành án phạt tù của phân trại (đối với trại giam có từ 02 phân trại trở lên).

Trường hợp cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có ít phạm nhân 
thì cán bộ quản giáo không tổ chức họp mà kiểm tra, rà soát, lập danh sách phạm nhân 
có đủ điều kiện xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, báo cáo tại cuộc họp xét, 
đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện.

2. Hội đồng xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của trại giam, 
trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tổ chức họp, nghe 
báo cáo kết quả xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của các phân trại 
(đôi với các trại giam có từ 02 phân trại trở lên) hoặc của cán bộ quản giáo 
phụ trách đội (tổ) phạm nhân và xét, đề nghị giảm thời hạn cho từng phạm nhân, 
sau đó hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách do Chủ tịch Hội đồng ký.

3. Trường hợp phạm nhân được trích xuất để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử 
nhưng không thuộc đổi tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi 
phạm tội khác, nếu có đủ điều kiện xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì 
trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi 
phạm nhân được trích xuất có văn bản đề nghị trại giam, trại tạm giam, cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đang quản lý hồ sơ phạm nhân xem xét, 
lập hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Đối với trường họp trại giam, 
trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi phạm nhân 
được trích xuất đồng thời quản lý hồ sơ phạm nhân thì trại giam, trại tạm giam, 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi phạm nhân được trích xuất 
đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.
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4. Trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trại tạm giam 
thuộc Công an cấp tỉnh, trại giam, trại tạm giam thuộc quân khu, cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp huyện chuyển hồ sơ, danh sách đề nghị xét giảm 
thời hạn chấp hành án phạt tù đến Hội đồng thẩm định có thẩm quyền để thẩm định.

5. Hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thực hiện theo quy định 
tại khoản 2 Điều 38 của Luật Thi hành án hình sự.

Điều 14. Hội đồng xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và 
Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

1. Bộ Công an quy định việc thành lập và thành phần Hội đồng xét, đề nghị 
giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của các trại giam, trại tạm giam thuộc 
Bộ Công an và ừại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh; thành phần họp xét, đề nghị 
giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện; quy định việc thành lập và thành phần Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị 
giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, 
Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của cơ quan 
quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.

2. Bộ Quốc phòng quy định việc thành lập và thành phần Hội đồng xét, 
đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của các trại giam, trại tạm giam 
thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; Hội đồng 
thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của cơ quan quản lý 
thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều 15. Thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị xét giảm thời hạn chấp 
hành án phạt tù

1. Trại giam thuộc Bộ Công an chuyển hồ sơ, danh sách đề nghị xét giảm 
thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đến Hội đồng thẩm định của cơ quan 
quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an để thẩm định. Trại tạm giam 
thuộc Bộ Công an chuyển hồ sơ, danh sách đến Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý 
đế xét duyệt, sau đó chuyển cho Hội đồng thẩm định của cơ quan quản lý thi hành án 
hình sự thuộc Bộ Công an thẩm định.

Hội đồng thẩm định tổ chức họp để thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị 
giảm thời hạn chấp hành án phạt tù do trại giam, trại tạm giam chuyển đến. Đối với 
trường họp người được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là phạm nhân 
phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Hội đồng thẩm định phải mời đại diện 
Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an dự họp hoặc gửi văn bản đề nghị cho 
ý kiến trước khi Hội đồng họp. Sau khi thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị giảm 
thời hạn chấp hành án phạt tù của các trại giam, trại tạm giam, Hội đồng tổng họp 
kết quả và báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc 
Bộ Công an duyệt.
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Căn cứ kết quà thẩm định đã được Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án 
hình sự thuộc Bộ Công an duyệt, Giám thị trại giam, trại tạm giam thuộc 
Bộ Công an hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách, làm văn bản đề nghị Tòa án nhân dân 
cấp tinh nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù xem xét, quyết định, đồng 
thời gừi một bộ hồ sơ, danh sách đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp với Tòa án 
để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định của pháp luật.

2. Giám thị trại tạm giam thuộc Công an cấp tinh và Thủ trưởng cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp huyện chuyển hồ sơ, danh sách đề nghị xét 
giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Hội đồng thẩm định của cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp tinh để thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định của 
Hội đồng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phối hợp với trại tạm giam, 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách 
đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trình Thủ trưởng cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp tỉnh có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi phạm 
nhân đang chấp hành án phạt tù xem xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án 
phạt tù cho phạm nhân, đồng thời chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 
để thực hiện chức năng kiểm sát.

3. Trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng chuyển hồ sơ, danh sách 
đề nghị giảm thòi hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đến Hội đồng thẩm định 
của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng để thẩm định. 
Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị giảm thời hạn 
chấp hành án phạt tù do trại giam, trại tạm giam chuyển đến và tổng họp kết quả, 
báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quổc phòng duyệt.

Căn cứ kết quả thẩm định đã được Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án 
hình sự thuộc Bộ Quốc phòng duyệt, Giám thị trại giam, trại tạm giam thuộc 
Bộ Quốc phòng hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách, làm văn bản đề nghị Tòa án quân sự 
cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù xem xét, quyết định; 
đồng thời, gửi một bộ hồ sơ, danh sách đến Viện kiểm sát quân sự có thẩm quyền để 
thực hiện chức năng kiổm sát theo quy định của pháp luật.

4. Trại giam thuộc quân khu chuyển hồ sơ, danh sách đề nghị xét giảm 
thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đến Hội đồng thẩm định của cơ quan 
thi hành án hình sự cấp quân khu để thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định của 
Hội đồng, Giám thị trại giam thuộc quân khu hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách, làm 
văn bản đề nghị Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án 
xem xét, quyết định, đồng thời gửi một bộ hồ sơ, danh sách cho Viện kiểm sát 
quân sự có thẩm quyền để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định cùa pháp luật.

5. Trại tạm giam thuộc quân khu, quân đoàn chuyển hồ sơ, danh sách đề nghị 
xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đến Hội đồng thẩm định của 
quân khu, quân đoàn để thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng,
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cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phối hợp với trại tạm giam hoàn chinh 
hồ sơ, danh sách, làm văn bản đề nghị Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân 
đang chấp hành án xem xét, quyết định; đồng thời, gửi một bộ hồ sơ, danh sách 
đến Viện kiểm sát quân sự có thẩm quyền để thực hiện chức năng kiểm sát theo 
quy định của pháp luật.

6. Trong quá trình kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp 
hành án phạt tù của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp tinh, cấp quân khu nơi phạm nhân chấp hành án nếu phát hiện trường hợp nào 
đủ điều kiện được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhưng không được cơ quan 
có thẩm quyền đề nghị thì Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan đó đề nghị giảm thời hạn 
chấp hành án phạt tù cho họ.

Cơ quan có thẩm quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù xem 
xét lập hồ sơ bổ sung. Nếu đồng ý thì thực hiện thủ tục đề nghị theo quy định tại 
Điều 38 của Luật Thi hành án hình sự, hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này và 
thực hiện trong thời điểm xét giảm đó. Neu không đồng ý thì trả lời bằng văn bản 
cho Viện kiểm sát đã yêu cầu biết và nêu rõ lý do.

Diều 16. Nhận và xử lý hồ sơ đề nghị xét giảm thòi hạn chấp hành án 
phạt tù

1. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày lập hồ sơ đề nghị giảm thời hạn 
chấp hành án phạt tù, cơ quan đề nghị phải chuyển hồ sơ cho Tòa án có thẩm 
quyền và Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án.

Việc gửi hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 9 cùa Thông tư liên tịch này.

2. Ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, 
Tòa án vào sổ nhận hồ sơ. Chánh án thành lập Hội đồng xét giảm thời hạn 
chấp hành án phạt tù gồm 03 Thẩm phán và phân công 01 Thẩm phán chủ trì phiên họp.

3. Sau khi được phân công chủ trì phiên họp, Thẩm phán xem xét, giải quyết 
như sau:

a) Quyết định mở phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và 
thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án cử Kiểm sát viên 
tham gia phiên họp.

b) Đề nghị cơ quan đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù bổ sung 
hoặc làm rõ thêm đối với trường hợp cần bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ. 
Văn bản đề nghị này đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp biết.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án, cơ quan 
đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù phải gừi tài liệu bổ sung hoặc làm rõ 
tài liệu cho Tòa án và Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án.
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4. Quyết định mở phiên họp phải có các nội dung sau: ngày, tháng, năm ra 
quyết định; tên Tòa án ra quyết định; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm mở phiên họp; 
Họ tên, năm sinh, nơi cư trú của phạm nhân; Quyết định thi hành án phạt tù; Họ 
tên Thâm phán, Thư kỷ phiên họp; Họ tên Kiêm sát viên.

Phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có thể họp tại trụ sở Tòa án 
hoặc tại trại giam, trại tạm giam nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. 
Trường hợp phiên họp được tổ chức tại trại giam, trại tạm giam thì Tòa án, 
Viện kiểm sát, trại giam, trại tạm giam và các cơ quan có liên quan phối hợp lập 
kế hoạch chuẩn bị phiên họp an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

Quyết định này phải gừi cho Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án chậm nhất 
là 05 ngày trước khi mở phiên họp.

Điều 17. Thành phần, thủ tục tiến hành phiên họp xét giảm thòi hạn 
chấp hành án phạt tù

1. Những người tham gia phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

a) Thành phần tham gia phiên họp theo quy định tại khoản 3 Điều 38 của 
Luật Thi hành án hình sự. Trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt thì Tòa án hoãn 
phiên họp.

b) Trường hợp cần thiết, Tòa án có thể triệu tập phạm nhân hoặc người 
đại diện hợp pháp của họ, người giám định, người phiên dịch, đại diện cơ quan 
lập hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan tham gia phiên họp; nếu có người vắng mặt thì Tòa án quyết định 
hoãn phiên họp hoặc vẫn tiến hành phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án 
phạt tù.

c) Thời hạn hoãn phiên họp không quá 07 ngày, kổ từ ngày hoãn.

2. Phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được tiến hành như sau:

a) Thư ký phiên họp báo cáo sự có mặt, vắng mặt của những người được 
Tòa án triệu tập và lý do vắng mặt;

b) Chủ tọa khai mạc phiên họp, giới thiệu thành phần Hội đồng, Kiểm sát viên 
tham gia phiên họp, Thư ký phicn họp;

c) Một thành viên của Hội đồng trinh bày hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn 
chấp hành án phạt tù;

d) Kicm sát viên trình bày quan diêm của Viện kiềm sát về việc đề nghị 
xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của cơ quan đề nghị và việc tuân theo 
pháp luật trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù;

đ) Chủ tọa phiên họp điều hành thảo luận.

3. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị, ỷ kiến của Viện kiểm sát, người tham gia 
phiên họp (nếu có), Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù xem xét, 
quyết định như sau:
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a) Không chấp nhận đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù;

b) Chấp nhận toàn bộ hoặc một phần mức đề nghị giảm thời hạn chấp 
hành án phạt tù.

Trường họp đến ngày mở phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 
mà thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại của phạm nhân được đề nghị xét giảm 
không quá 01 tháng thì Hội đồng xét giảm có thể quyết định giảm hết thời hạn tù 
còn lại nhưng phải bảo đảm thòi gian thực sự chấp hành hình phạt tù theo quy định 
tại Điều 63 của Bộ luật Hình sự.

Trường họp sau khi được Hội đồng xét giảm chấp nhận toàn bộ mức đề nghị 
giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại 
không quá 01 tháng, Hội đồng xét giảm có thể quyết định giảm hết thời hạn tù 
còn lại.

4. Mọi diễn biến tại phiên họp được ghi vào biên bản và lưu hồ sơ xem xét 
đề nghị. Biên bản phiên họp phải có chữ kỷ của chủ tọa phiên họp và Thư ký 
phiên họp.

Điều 18. Quyết định về việc giảm thòi hạn chấp hành án phạt tù
1. Quyết định về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có các nội dung 

sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên Tòa án ra quyết định;

c) Họ tên của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký phiên họp;

d) Họ tên, năm sinh, nơi cư trú của phạm nhân; bản án có hiệu lực pháp 
luật được thi hành; số, ngày, tháng, năm của quyết định thi hành án phạt tù;

đ) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết;

e) Nhận định của Tòa án về những căn cứ chấp nhận hoặc không chấp 
nhận đề nghị;

g) Căn cứ pháp luật để giải quyết đề nghị;

h) Quyết định của Tòa án;

i) Hiệu lực thi hành.

2. Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có hiệu lực pháp luật kể từ 
ngày hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm và có thể bị kháng nghị. 
Trình tự, thủ tục giải quyết kháng nghị thực hiện theo quy định tại các chương XXII, 
XXV và XXVI của Bộ luật Tố tụng hỉnh sự.

Trường hợp thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù bằng thời hạn 
tù còn lại phải chấp hành thì quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được 
thi hành ngay và ghi rõ trong quyết định.

3. Việc gửi Quyết định về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được 
thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Thi hành án hình sự.
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Điều 19. Thủ tục giải quyết trường họp phạm nhân vi phạm nội quy 
cơ sở giam giữ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự trước thòi điểm Tòa án quyết định giảm thòi hạn chấp hành án phạt tù

Trước khi có quyết định giảm của Tòa án mà phạm nhân đã được đề nghị 
xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù vi phạm nội quy cơ sở giam giữ hoặc có 
hành vi vi phạm pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì Giám thị hại giam, 
trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải 
báo cáo kịp thời với Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án 
phạt tù, Tòa án có thẩm quyền xét giảm và Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án 
đổ loại phạm nhân đó ra khỏi danh sách xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

Điều 20. Thi hành quyết định của Tòa án về việc giảm thời hạn chấp 
hành án phạt tù

1. Trường họp thời gian được giảm bằng thời hạn phải chấp hành án phạt tù 
còn lại thì quyết định về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Tòa án 
được thi hành ngay.

2. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp 
huyện phải tô chức công bố công khai quyết định của Tòa án về việc giảm thời hạn 
chấp hành án phạt tù cho toàn thể phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, 
trại tạm giam, nhà tạm giữ biết. Khi quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 
có hiệu lực thì làm thủ tục trừ thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân để 
lưu hồ sơ phạm nhân.

3. Sau khi công bổ quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 
phạm nhân, Giám thị trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu tổng họp tình hình, 
kết quả cụ thể báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, 
cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng để theo dõi, chỉ đạo.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiêu lưc thi hành • •
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

2. Các nội dung quy định tại Chương 3, Chương 4 của Thông tư liên tịch số 
03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BTY ngày 15 tháng 5 năm 2013 
của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và các nội dung quy định tại Chương 3, Chương 4 của 
Thông tư liên tĩch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 
tháng 5 năm 2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư liên tịch 
này có hiệu lực thi hành.
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Điều 22. Tổ chức thưc hiên
1. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an 

và Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch nếu có khó khăn, 
vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để có hướng dẫn 
kịp thời./.

KT. CHÁNH ÁN 
ÁN NHÂN DÂN TÓI CAO 

CHÁNH ÁN

Nguyễn Trí Tuệ

KT. VIỆN TRƯỞNG 
VIỆN KIẺM SÁT NHÂN DÂN TÓI CAO

THƯỜNG TRỰƯ

Huy Tiến

Nơi nhận:
- ủy  ban Thường vụ Quốc hội;
- Ụy ban Pháp luật của Quốc hội;
- ủy  ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo CCTPTƯ;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (02 bản);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Các TAND và TAQS;
- Các Thẩm phán TANDTC và các dơn vị TANDTC;
- Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành: 
TANDTC, VKSNDTC, BCA, BQP;
- Lưu: VT (TANDTC, VKSNDTC, BCA, BQP).
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Mầu số 01-THAHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 02/2021/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,
Viện trưởng Viện kiêm sát nhân dán tôi cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quôc phòng)

TÒA ÁN . . . (l) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../...(2)/THAHS-QĐ
.......... ngày... tháng... năm ...

QƯYÉT ĐỊNH
TẠM ĐÌNH CHI CHẤP HANH ÁN PHẠT TÙ 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN . . . (3)

Căn c ứ .................................................................................................................. (4)
Xét thấy .............................................................................................................. (5)

QUYÉT ĐỊNH:
1. Tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với:...............................................(6)
Nơi cư trú: ..........................................................................................................
Bị Tòa án ............................................................................................................ (7)
Xử phạt ...(8)Theo điểm (các điểm) ... khoản (các khoản) ... Điều (các điều)

... của Bộ luật Hình sự.
Theo Quyết định thi hành án phạt t ù ................................................................ (9)
2. Thời hạn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù .. .(10), kể từ n g ày ................(I!)
3. Giao cho ... (l2)quàn lý người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.
4. Quyết định này được thi hành ngay và có thể bị kháng nghị theo quy định 

của pháp luật tố tụng hình sự.
5 ..............     (13)

- Lưu hồ sơ THA.
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(1) và (3) ghi tên Toà án ra quyết định (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ: số: 01/2021/THAHS-QĐ).
(4) ghi căn cứ pháp luật để ra quyết định.
(5) ghi nhận định của Tòa án.
(6) ghi họ tên, năm sinh của người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. 

Nếu người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù là người dưới 18 tuổi thì ghi đầy đủ 
ngày, tháng, năm sinh.

(7) ghi tên Toà án đã ra bản án/quyết định có hiệu lực thi hành.
(8) ghi rõ mức hình phạt tù (ghi cả số và chữ), tội danh bị xét xử.
(9) ghi số, ký hiệu, ngày, tháng, năm của quyết định thi hành án phạt tù, Tòa án 

đã ra quyết định thi hành án phạt tù.
(10) Trường hợp tạm đình chỉ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 67 của 

Bộ luật Hình sự thì ghi rõ thời hạn tạm đình chỉ; Trường họp tạm đình chỉ theo quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 67 của Bộ luật Hình sự thì ghi thời hạn tạm đình chỉ cho 
đến khi con đủ 36 tháng tuổi; Trường hợp tạm đình chỉ theo quy định tại điểm c, d 
khoản ĩ Điều 67 của Bộ luật Hình sự thì ghi thời hạn tạm đình chi là 12 tháng.

(11) ghi theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư liên tịch này.
Ví dụ: kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được tạm đình chỉ về cư trú 

nhận bàn giao người được tạm đình chỉ.
(12) ghi tên của ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý 

người được tạm đình chỉ.
(13) ghi theo quy định tại điểm i khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch này (ví dụ: 

Hết thời hạn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thì Quyêt định thi hành án phạt tù sô 
05/2021/QĐ-TA ngày 05/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh B được thi hành theo 
quy định của Luật Thi hành án hình sự).

(14) ghi những nơi cần gửi theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật Thi 
hành án hình sự.

(15) nếu là Chánh án thì ghi “CHÁNH ÁN”; nếu là Phó Chánh án được Chánh án 
ủy quyền thì ghi “KT. CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN”.

H uons dẫn sử  duns mẫu số 01-THAHS:
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Mầu sổ 02-THAHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 02/2021 /TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,
Viện trưcmg Viện kiểm sát nhân dân tôi cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

TÒA ÁN (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------—— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: .../...{2)/THAHS-QĐ .............. . n g à y ... th ả n g ... năm  ...

QƯYÉT ĐỊNH
HỦY QUYÉT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

CHÁNH ÁN TÒA ÁN...{3)

Căn cứ vào Điều 68 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào Điều 36 và Điều 37 của Luật Thi hành án hình sự.

Xét thấy, trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, .. .(4)

QUYẾT ĐỊNH:
1. Hủy Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù số .../.../THAHS-QĐ

ngày ... tháng ... năm ... của Tòa á n .........................................................................(5)

Đổi với...............................................................................................................(6)

2. Quyết định thi hành án phạt tù số . . . (7) của Tòa á n .................................. (8)

Đối v ớ i ................................................................................................................ (9);
Được tổ chức thi hành theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

3. Giao ... (10)tổ chức thi hành quyết định này và Quyết định thi hành án
phạt tù số .. .(I1} của Tòa á n ..........................................................................................(l2)

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Toà án ra quyết định.

Nơi nhận:
( 13) . *

• • • 9

-  Lưu hồ sơ THA.

( 14)

(Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) , (3) và (5) ghi tên Toà án ra quyết định (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố 
Hà Nội).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ: số: 02/2021/THAHS-QĐ).
(4) ghi nhận định về lý do hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.
(6) và (9) ghi họ tên, năm sinh (nếu là người dưới 18 tuổi thì ghi đầy đủ ngày, 

tháng, năm sinh), nơi cư trú của người chấp hành án.
(7) và (11) ghi số, ký hiệu, ngày, tháng, năm của quyết định thi hành án phạt tù.
(8) và (12) ghi tên Tòa án ra quyết định thi hành án phạt tù.
(10) ghi rõ tên cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc cơ quan thi 

hành án hình sự cấp quân khu.
(13) ghi những nơi cần gửi theo quy định tại khoản 6 Điều 37 của Luật Thi 

hành án hình sự.
(14) nếu là Chánh án thì ghi “C H Á N H  ÁN” ; nếu là Phó Chánh án được Chánh án 

ủy quyền thì ghi “ K T. C H Á N H  ÁN
P H Ó  C H Á N H  Á N ” .

Hưởng dẫn sử  dung mầu số 02-THAHS:
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Mầu số 03-THAHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 02/2021/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,
Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trường Bộ Quốc phòng)

TÒA ÁN . . . (1} CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: (2)/THAHS-QĐ
..............., ngày... tháng ... năm ...

QƯYÉT ĐỊNH
HỦY QUYÉT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ CHÁP HÀNH ÁN PHẠT TÙ 

VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẤT BUỘC CHỮA BỆNH

CHÁNH ÁN TÒA ÁN ...(3)
Căn cứ vào Điều 49 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào 447 và 452 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;

Căn cứ vào Điều 36 và Điều 37 của Luật Thi hành án hình sự;
Căn c ứ ................................................................................................................. (4)

Xét thấy, trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù ,..............(5)

QUYẾT ĐỊNH:
1. Hủy Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù số .../.. ./THAHS-QĐ

ngày ... tháng ... năm ... của Tòa án . . . (6)

Đối v ớ i ................................................................................................................ (7)

2. Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối v ớ i .................... (8) tại ... (9)
cho đến khi sức khỏe được hồi phục.

3. Giao .. .(10)tổ chức thi hành quyết định này.

4. Quyết định này được thi hành kể từ ngày ban hành cho đến khi có quyết 
định khác thay thê hoặc hủy bỏ và có thê bị khiêu nại, kháng nghị.

Nơi nhận:
( I I ) .... 5

- Lưu hồ sơ THA.

( 12)

(Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Hướng dẫn sử  dung mẫu số 03-THAHS:

(1) , (3) và (6) ghi tên Toà án ra quyết định.
(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định.
(4) ghi số, ký hiệu, ngày, tháng, năm của kết luận giám định pháp y tâm thần.
(5) ghi nhận định của Tòa án về việc hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án 

phạt tù và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
(7) và (8) ghi đầy đủ họ tên và năm sinh (nếu là người dưới 18 tuổi thì ghi đầy 

đủ ngày, tháng, năm sinh) của người chấp hành án phạt tù.
(9) ghi rõ tên cơ sở bắt buộc chừa bệnh Tòa án chi định.
(10) ghi rõ cơ quan thi hành án hình sự, cơ sờ bắt buộc chữa bệnh Tòa án chi định.
(11) ghi những nơi cần gửi theo quy định tại khoản 6 Điều 37 của Luật Thi 

hành án hình sự.
(12) nếu là Chánh án thì ghi “CHÁNH ÁN”; nếu là Phó Chánh án được Chánh án 

ủy quyền thì ghi “KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN”.
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Mầu số 04-THAHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 02/2021/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12 tháng 8 năm 2021 cùa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trường Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

TÒA ÁN . . . (1) CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../...(2)/THAHS-QĐ
............. . ngày ... thảng ... năm ...

QUYÉT ĐỊNH
MỞ PHIÊN HỌP XEM XÉT GIẢM THÒI HẠN CHÁP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

TÒA ÁN . . . (3)
Căn cứ Điều 63 của Bộ luật Hình sự;
Căn cứ Điều 21, Điều 38 của Luật Thi hành án hình sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của 

...(4) đối với phạm nhân ...(5)

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Mở phiên họp xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với 
phạm nhân ......................................................................................................................(6)

Bị Tòa á n ............................................................................................................. (7)
Xử phạt ... về tội (các tộ i)................................................................................ (8)
Theo điểm (các điểm)....... khoản (các khoản)........Điều (các điều).........

của Bộ luật Hình sự.
Quyết định thi hành án phạt tù.......................................................................... (9)
Thời gian mờ phiên họp:....................................................................................
Địa điểm mở phiên họp:.....................................................................................
Điều 2. Những người tiến hành tố tụng xem xét giảm thời hạn chấp hành án 

phạt tù:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà) ...................................................
Các Thẩm phản (10): Ông (Bà):.........................................................................

Ông (Bà): .........................................................................
Thư ký phiên họp: ông (Bà) ............................................................................ (11)
Đại diện Viện kiểm s á t ...(121 tham gia phiên họp\ Ông (Bà): ..." Kiểm sát viên
Điều 3. Những người tham gia phiên họp xem xét giảm thời hạn chấp 

hành án phạt tù (nêu có): ............................................................................................. (13)

Nơi nhận: THẢM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
- •••<l4>; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
-  Lưu: Hồ sơ THA.
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(1) và (3) ghi tên Toà án ra quyết định (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố 
Hà Nội).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ: 05/2021/THAHS-QĐ).
(4) ghi tên cơ quan đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.
(5) ghi họ tên của phạm nhân. Nếu có nhiều phạm nhân được đề nghị giảm thời 

hạn chấp hành án phạt tù thì ghi “gồm ... phạm nhân (có danh sách kèm theo)”.
(6) ghi họ tên, năm sinh (nếu là người dưới 18 tuổi thì ghi đầy đủ ngày, tháng, 

năm sinh), nơi cư trú của phạm nhân; trường họp có nhiều phạm nhân được đề nghị giảm 
thời hạn chấp hành án phạt tù thì ghi: “ Mở phiên họp xem xét giảm thời hạn chấp hành án 
phạt tù đối với... phạm nhân (có danh sách kèm theo)”.

(7) Tòa án đã ra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
(8) ghi tội danh, hình phạt cụ thể mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án đã tuyên.
(9) ghi số, ký hiệu, ngày, tháng, năm của quyết định thi hành án phạt tù, Tòa án 

ban hành quyết định thi hành án phạt tù.
Trường họp có nhiều phạm nhân được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 

thì nội dung hướng dẫn của các mục (7), (8) và (9) được ghi vào danh sách kèm theo.
(10) , (11) và (12) ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì 

không ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm. Họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ 
là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên của Tòa án nào. Họ tên của Kiểm sát viên tham gia 
phiên họp.

(13) ghi rõ họ tên, nơi cư trú của phạm nhân hoặc đại diện của họ; tên cơ quan, 
tổ chức, người đại diện tham gia phiên họp (nếu có).

(14) ghi những nơi cần gửi.

Hướng dẫn sử  dung mẫu số 04-THAHS:
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Mầu sổ 05-THAHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 02/2021/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

TÒA ÁN ...(1)

Số:.../... (2)/THAHS-QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày ... tháng ... năm ...

QUYÉT ĐỊNH
VÈ VIỆC XÉT GIẢM THÒI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

TÒA ÁN ... (3)
- Thành phần Hội đồng phiên họp xét giảm thòi hạn chấp hành án phạt tù

gôm có :' ’

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà) ...................................................

Các Thẩm phán: ồng (Bà) ...............................................................................

Ông (B à).................................................................................

- Thư ký phiên họp: Ông (Bà) .......................................................................(5)

- Đại diện Viện kiểm sá t: ............................ (6> tham gia phiên họp: Ông (Bà)
... - Kiểm sát viên.

NHẬN THÁY:
Ngày ... tháng ... năm ..., ... (7) có hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án 

phạt tù đôi với phạm nhân: .........................................................................................(8)
Đang chấp hành án t ạ i .......................................................................................

Bản án số ... ngàv.../.../... của Tòa án ..........................................................

Quyết định thi hành án số ... ngày của Tòa á n ............................

Thời gian đã chấp hành án ..., Thời gian còn lại phải chấp hành á n ...........

XÉT THẤY:
Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, kết quả thảo luận tại phiên họp, 

ý kiến của Kiểm sát viên, Tòa án nhận định như sau :(9)

Căn cứ v à o ..................................................................................................... (10)

QUYẾT ĐỊNH:
1. Chấp nhận (toàn bộ/một phần)/không chấp nhận đề nghị giảm thời hạn 

chấp hành án phạt tù của . . . (11} đối v ớ i: .................................................................... (12)
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Thời hạn chấp hành án phạt tù được giảm là ...(13), thời hạn tù còn phải 
chấp hành l à .................................................................................................................. (14)

2.... (15) có trách nhiệm thi hành quyết định này và thông báo cho phạm 
nhân biết.

3. Quyết định này có thể bị khiếu nại, kháng nghị và có hiệu lực kể từ 
ngày hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm(16)./.

Nơi nhận: TM. HỎI ĐÒNG PHIÊN HỌP
- (l7); THẢM PHAN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
- Lưu Ho sơ THA. ợ̂ ỷ ghị r ~ đóng dấu)
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(1) và (3) ghi tên Toà án ra quyết định (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố 
Hà Nội).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết dịnh (ví dụ: 03/2021/THAHS-QĐ).
(4) ghi đầy đủ họ tên cùa Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi 

“Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.
(5) ghi đầy đủ họ tên cùa Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc 

Thẩm tra viên của Tòa án nào.
(6) ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.
(7) và (11) ghi rõ tên cơ quan đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù theo 

quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Thi hành án hình sự.
(8) ghi đầy đủ họ tên của phạm nhân được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án 

phạt tù.
(9) ghi nhận định của Hội dồng, những căn cứ dể chấp nhận hoặc không chấp 

nhận đề nghị; điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự và cùa văn bản quy phạm pháp luật 
khác mà Hội dồng phiên họp căn cứ để giải quyết vụ việc.

(10) ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.
(12) ghi đầy đủ họ tên, năm sinh (nếu là người dưới 18 tuổi thì ghi đầy đù ngày, 

tháng, năm sinh); nơi cư trú cùa phạm nhân được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án 
phạt tù.

(13) ghi cụ thể thời hạn chấp hành án phạt tù được giảm (ghi cả số và chừ).
(14) ghi thời hạn tù còn lại phạm nhân phải chấp hành (ghi cả số và chừ).
Trường hợp Tòa án không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì 

không ghi mục (13), (14).
(15) ghi nhữna cơ quan có trách nhiệm thi hành quyết định.
(16) Trường họp thời gian dược giảm thời hạn chấp hành án phạt tù bàng thòi hạn tù 

còn lại phải châp hành thì ghi thêm cụm từ “quyêt dịnh này được thi hành ngay” vào 
đầu mục 3.

(17) ghi theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Thi hành án hình sự.

lỉưở ì/g (lân sử  (ium’ mâu sô 05-THAHS:
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